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[bookmark: _Toc155009045][bookmark: _Toc171535413]PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc155009046][bookmark: _Toc171535414]1. Lý do chọn đề tài
Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, thuế không chỉ đóng vai trò là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước mà còn là công cụ sắc bén để Nhà nước thực hiện các chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, điều hòa thu nhập, bảo đảm công bằng xã hội và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính sách thuế chỉ có thể được hiện thực hóa thông qua một hệ thống quản lý thuế (QLT) mạnh mẽ, hiện đại và hiệu quả.
Đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Lào), một quốc gia đang phát triển có xuất phát điểm kinh tế thấp và đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, việc xây dựng một hệ thống QLT hiệu quả càng trở nên có ý nghĩa sống còn. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ thực hiện Luật Quản lý thuế 2015 và Luật sửa đổi 2019, công tác QLT ở Lào vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức sâu sắc.
Yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra những đòi hỏi mới về năng lực QLT đối với các giao dịch xuyên biên giới phức tạp, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển giá - những lĩnh vực mà năng lực hiện tại của Lào còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, những đặc thù kinh tế - xã hội như quy mô kinh tế nhỏ (GDP khoảng 14,5 tỷ USD), khu vực kinh tế phi chính thức chiếm trên 50% lực lượng lao động, tỷ lệ huy động thuế/GDP còn thấp (15-16%) đã tạo nên những "điểm nghẽn" khó giải quyết, làm thu hẹp cơ sở thuế và gây thất thu nghiêm trọng. Thực tiễn triển khai Luật Quản lý thuế 2015 và các chính sách cải cách vẫn còn nhiều bất cập, trong khi các nghiên cứu trước đây về QLT ở Lào chủ yếu mới dừng lại ở mức độ mô tả hoặc tập trung vào một khía cạnh riêng lẻ, chưa có một nghiên cứu tổng thể đánh giá toàn diện hiệu quả của Luật QLT, mức độ thành công của cơ chế "tự khai, tự nộp", hay thực trạng áp dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro.
Hơn nữa, Chính phủ Lào đã xác định mục tiêu xây dựng ngành thuế hiện đại dựa trên ba trụ cột: thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng CNTT mạnh mẽ trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Xuất phát từ những lý do trên, việc tiến hành một nghiên cứu toàn diện và hệ thống về thực trạng QLT ở Lào là một đòi hỏi cấp thiết, không chỉ về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đây chính là lý do nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài "Quản lý thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" cho luận án tiến sĩ của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý thuế ở cấp độ quốc gia, luận án đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống và khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống thuế, hướng đến đảm bảo nguồn thu bền vững cho Ngân sách Nhà nước và hỗ trợ thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về quản lý thuế ở cấp quốc gia, tập trung phân tích các mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi.
Đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống quản lý thuế ở Lào giai đoạn 2020-2025 trên các phương diện: thể chế, chính sách và khung pháp lý; tổ chức bộ máy; hiệu quả thực hiện các chức năng quản lý thuế cốt lõi; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.
Đề xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện quản lý thuế ở Lào đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, có tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội và các xu hướng hội nhập quốc tế.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quản lý thuế nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tập trung vào các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật thuế giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.
Phạm vi nghiên cứu:
Nội dung: Tập trung vào hệ thống quản lý thuế nội địa (Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN...), không nghiên cứu quản lý thuế của cơ quan Hải quan.
Không gian: Phạm vi lãnh thổ Lào; dữ liệu thu thập từ Cục Thuế Lào và các tỉnh đại diện (Viêng Chăn, Savannakhet, Champasak, Luang Prabang, Khammouan).
Thời gian: Dữ liệu đánh giá thực trạng giai đoạn 2020-2025 (dựa trên hiệu lực của Luật Quản lý thuế sửa đổi số 66/QH13 năm 2019); giải pháp định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2040.	Comment by Ly Phuong Duyen: Xem lại số của văn bản có chính xác không 
4. Câu hỏi nghiên cứu
Hệ thống quản lý thuế ở Lào hiện nay đang vận hành như thế nào trên các phương diện thể chế, tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin?
Những nhân tố chủ quan và khách quan nào đang có mối liên hệ với hiệu quả quản lý thuế ở Lào?
Lào có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm quản lý thuế của các nước trong khu vực có điều kiện tương đồng?
Cần có những giải pháp và lộ trình nào để hoàn thiện hệ thống quản lý thuế ở Lào đến năm 2030, tầm nhìn 2040?
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp:
Nhóm phương pháp nghiên cứu định tính: Tổng hợp, phân tích và hệ thống hóa tài liệu; phương pháp chuyên gia (phỏng vấn sâu 05 chuyên gia cấp cao tại Bộ Tài chính và Cục Thuế Lào).
Nhóm phương pháp nghiên cứu định lượng: Điều tra bằng bảng hỏi với 200 đối tượng (50 cán bộ thuế và 150 doanh nghiệp), sử dụng thang đo Likert 5 mức độ; phân tích dữ liệu bằng SPSS 25.0 với các kỹ thuật thống kê mô tả, kiểm định Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), kiểm định T-test, ANOVA và tương quan Pearson.
Lưu ý về phương pháp: Do hạn chế về cỡ mẫu của dữ liệu chuỗi thời gian (2020-2025 chỉ có 6 quan sát), luận án không sử dụng các mô hình hồi quy đa biến hay dự báo chuỗi thời gian. Phương pháp định lượng được sử dụng với mục đích thống kê mô tả và phân tích mối liên hệ từ dữ liệu khảo sát. Kết quả từ thang đo Likert được gọi là "cảm nhận về hiệu quả quản lý thuế" hoặc "đánh giá chủ quan", được đối chiếu với chỉ tiêu khách quan từ dữ liệu thứ cấp. Kết luận về mối liên hệ được diễn giải ở mức "có mối liên hệ", "có sự khác biệt", không khẳng định quan hệ nhân quả.
6. Đóng góp mới của luận án
Về mặt lý luận: Luận án vận dụng và điều chỉnh khung phân tích tích hợp bốn trụ cột (thể chế, tổ chức - nhân lực, quy trình nghiệp vụ, công nghệ) để đánh giá cảm nhận về hiệu quả và hiệu quả khách quan của quản lý thuế trong điều kiện một nền kinh tế chuyển đổi với khu vực phi chính thức chiếm tỷ lệ cao. Luận án phân biệt rõ giữa "hiệu quả quản lý thuế khách quan" (đo bằng chỉ tiêu hành chính) và "cảm nhận về hiệu quả quản lý thuế" (đo bằng thang đo Likert), góp phần làm rõ phương pháp luận đánh giá quản lý thuế trong điều kiện đặc thù của Lào.
Về mặt thực tiễn: Luận án cung cấp bức tranh toàn diện về thực trạng QLT ở Lào giai đoạn 2020-2025 với những đánh giá khách quan dựa trên số liệu và kết quả khảo sát từ 200 đối tượng. Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ và khả thi, kèm theo lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn (2026-2030, 2031-2035, 2036-2040)
7. Kết cấu của luận án
Luận án gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế
Chương 3: Thực trạng quản lý thuế ở Lào
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế ở Lào
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu về hệ thống chính sách thuế và thể chế, chính sách quản lý thuế: Các nghiên cứu tiêu biểu: Sèn Sắc SULYSẮC (2009), Nguyễn Thành Trung (2017), OECD (2021, 2022), United Nations (2013).
Nghiên cứu về tổ chức bộ máy quản lý thuế: Các nghiên cứu tiêu biểu: European Commission (2015), Vũ Thị Bích Quỳnh (2019), Vongphachanh VONGPADITH (2018), Hà Minh Hải (2022).
Nghiên cứu về tổ chức thực hiện các chức năng quản lý thuế: Các nghiên cứu tiêu biểu: Nilgün Serim và cộng sự (2014), Lèng Hoàng Minh (2017), Bùi Thị Thu Thảo (2020), Nguyễn Xuân Thành (2013), Trần Huy Trường (2015), Masuku và cộng sự (2025), Dietrich và cộng sự (2025), Milamo (2024), OECD (2025).
Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Các nghiên cứu tiêu biểu: David Tansey (2019), OECD (2021, 2022), Nguyễn Quang Tiến (2020), Mạc Thị Hải Yến (2021).
Từ tổng quan, luận án xác định bốn khoảng trống nghiên cứu chính:
Thiếu một nghiên cứu có tính hệ thống và tích hợp cho bối cảnh Lào.
Chưa có một lộ trình chuyển đổi phù hợp cho một quốc gia đang phát triển như Lào.
Nghiên cứu đánh giá thực trạng tại Lào còn sơ lược và chưa toàn diện.
Chưa gắn kết với những thách thức đặt ra trong bối cảnh của nền kinh tế hiện tại.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ
2.1. Tổng quan về quản lý thuế
2.1.1. Khái niệm quản lý thuế
Trong phạm vi luận án này, Quản lý thuế được hiểu là một hệ thống các hoạt động có tổ chức, mang tính quyền lực nhà nước, do bộ máy chuyên trách thực hiện, bao gồm việc hoạch định chính sách, xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, thiết kế và vận hành các quy trình nghiệp vụ, và ứng dụng công nghệ nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật thuế một cách hiệu lực, hiệu quả, công bằng, góp phần bảo đảm nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Luận án chỉ ra sự khác biệt giữa quản lý thuế truyền thống và hiện đại: từ cơ chế kiểm soát hành chính trực tiếp sang cơ chế "tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm"; từ vai trò trung tâm của cán bộ thuế sang hỗ trợ, tư vấn và kiểm tra dựa trên phân tích rủi ro; từ quan hệ đối đầu sang quan hệ tin cậy và hợp tác. Đặc điểm nổi bật của quản lý thuế Lào hiện nay đang trong thời kỳ quá độ: vừa tồn tại dấu ấn của mô hình truyền thống, vừa bắt đầu áp dụng các yếu tố hiện đại.
2.1.2. Các lý thuyết nền tảng
Luận án vận dụng bốn lý thuyết nền tảng: (1) Lý thuyết hệ thống (Systems Theory) để xem QLT là một hệ thống mở, năng động với các thành phần có mối quan hệ hữu cơ; (2) Lý thuyết quản trị công hiện đại (New Public Management) nhấn mạnh sự chuyển dịch từ mô hình hành chính truyền thống sang mô hình lấy kết quả và khách hàng làm trung tâm; (3) Lý thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior) để giải thích và dự báo hành vi tuân thủ của người nộp thuế; (4) Mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) để phân tích các rào cản trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.
2.2. Nội dung quản lý thuế
Luận án xác định 4 trụ cột nội dung của quản lý thuế, được tóm tắt tại 
Bảng 2.1. Nội dung chính của quản lý thuế
	Trụ cột
	Nội dung chính
	Mục tiêu 

	1. Thể chế, chính sách và khung pháp lý
	- Hoạch định và hoàn thiện hệ thống chính sách thuế
- Xây dựng Luật Quản lý thuế và văn bản hướng dẫn
- Hài hòa pháp luật thuế với các cam kết và chuẩn mực quốc tế (BEPS, AEOI)
	Tạo "luật chơi" minh bạch, ổn định, công bằng, làm nền tảng cho cơ chế tự khai, tự nộp

	2. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực
	- Lựa chọn và hoàn thiện mô hình tổ chức
- Phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp
- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
	Xây dựng "bộ máy" thực thi tinh gọn, chuyên nghiệp, có năng lực vận hành hệ thống

	3. Quy trình nghiệp vụ quản lý thuế
	- Hỗ trợ người nộp thuế và thúc đẩy tuân thủ
- Đăng ký, kê khai, nộp thuế và hoàn thuế
- Thanh tra, kiểm tra và quản lý rủi ro
- Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
	Hiện thực hóa chính sách thành kết quả thu ngân sách, đảm bảo tuân thủ, công bằng

	4. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
	- Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp
- Ứng dụng khai thuế, nộp thuế, hóa đơn điện tử
- Hạ tầng dữ liệu tập trung, công cụ phân tích rủi ro
	Tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả, minh bạch, giảm chi phí


(Nguồn: Tổng hợp từ khung lý luận trong luận án)
2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý thuế
Luận án xây dựng hệ thống 5 chỉ tiêu định tính và 8 chỉ tiêu định lượng:
Các chỉ tiêu định tính: (1) Tính minh bạch, rõ ràng và ổn định của hệ thống pháp luật thuế; (2) Hiệu lực phối hợp của bộ máy tổ chức và chất lượng dịch vụ của cán bộ thuế; (3) Chất lượng và tính hiệu quả của dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế; (4) Mức độ hiện đại hóa và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; (5) Mức độ hài lòng chung của người nộp thuế và tính công bằng của hệ thống.
Các chỉ tiêu định lượng: (1) Tỷ lệ huy động thuế/GDP; (2) Tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách; (3) Tỷ lệ kê khai thuế điện tử; (4) Tỷ lệ nộp thuế điện tử; (5) Tỷ lệ hoàn thuế đúng hạn; (6) Tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra dựa trên phân tích rủi ro; (7) Số thuế truy thu, phạt bình quân trên một cuộc thanh tra; (8) Tỷ lệ xử lý nợ trên nợ phát sinh mới.
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế
Luận án phân tích hai nhóm nhân tố:
Nhân tố khách quan: (1) Thể chế chính trị và sự ổn định kinh tế vĩ mô; (2) Đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (quy mô nền kinh tế, khu vực phi chính thức, hệ thống tài chính - ngân hàng); (3) Áp lực từ hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế số; (4) Trình độ dân trí và ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
Nhân tố chủ quan: (1) Hệ thống chính sách, pháp luật thuế và thể chế quản lý thuế; (2) Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thuế; (3) Chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế; (4) Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu; (5) Hiệu lực của các quy trình nghiệp vụ cốt lõi.
2.5. Kinh nghiệm thực tiễn và bài học cho Lào
Luận án nghiên cứu thực tiễn quản lý thuế từ ba quốc gia: Việt Nam, Indonesia và Philippines.
Bài học rút ra cho Lào:
1. Xây dựng lộ trình chuyển đổi số theo từng bước, ưu tiên các giải pháp có tác động nhanh và chi phí thấp.
2. Tập trung nguồn lực thanh tra, kiểm tra dựa trên phân tích rủi ro thay vì dàn trải.
3. Phát triển nguồn nhân lực phải đi trước hoặc song hành với đầu tư công nghệ.
4. Coi dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế là công cụ phòng ngừa hiệu quả, giảm áp lực cho thanh tra và cưỡng chế.



CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ Ở LÀO
3.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội
Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào (2020-2025)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Tăng trưởng GDP
	%
	3,28
	2,50
	2,70
	3,80
	4,20
	4,80

	2
	Lạm phát (CPI bình quân)
	%
	5,10
	3,75
	22,95
	28,50
	15,00
	9,00

	3
	Tỷ lệ huy động thuế/GDP
	%
	15,2
	14,8
	14,5
	15,0
	15,5
	16,0

	4
	Tỷ lệ thất nghiệp
	%
	2,5
	2,6
	2,7
	2,6
	2,5
	2,4

	5
	Tỷ trọng khu vực phi chính thức trong GDP
	%
	52,0
	52,5
	53,0
	52,5
	52,0
	51,5


(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của IMF, ADB, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Tổng cục Thống kê Lào)
3.2. Thực trạng về thể chế, chính sách quản lý thuế
Khung pháp lý được thiết lập với Luật Quản lý thuế số 17/2015/QH9 và Luật sửa đổi, bổ sung số 66/QH13 năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2020), tạo cơ sở cho cơ chế "tự khai, tự nộp" và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, còn tồn tại khoảng cách giữa "luật khung tiến bộ" và "văn bản hướng dẫn cụ thể, khả thi"; tính ổn định của hệ thống văn bản dưới luật chưa cao; năng lực thực thi chưa tương xứng với yêu cầu của khung pháp lý mới.
Theo kết quả khảo sát 150 doanh nghiệp, có tới 67% số người được hỏi cho rằng các quy định pháp luật thuế hiện hành chưa thực sự rõ ràng, dễ hiểu; 58% cán bộ thuế phản ánh việc áp dụng luật trên thực tế gặp khó khăn do thiếu hướng dẫn thống nhất.
3.3. Thực trạng về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực
3.3.1. Tổ chức bộ máy
Bộ máy QLT được tổ chức theo mô hình ngành dọc 3 cấp: Trung ương (Cục Thuế với 10 phòng chức năng) - Tỉnh (18 cơ quan thuế cấp tỉnh) - Huyện (150 cơ quan thuế cấp huyện). Mô hình được điều chỉnh qua Quyết định số 2058/BTC (2021) và số 2999/BTC (2024).
Bảng 3.6. Tổng số viên chức, công chức cơ quan thuế (2020-2025)
	TT
	Năm
	Tống số cán bộ
	Theo cấp quản lý thuế
	Theo trình độ đào tạo

	
	
	
	Trung ương
	Địa phương
	Trên đại học
	Đại học
	Cao đẳng

	1
	2020
	2259
	127
	2132
	505
	1197
	557

	2
	2021
	2380
	125
	2255
	498
	1261
	621

	3
	2022
	2323
	124
	2199
	504
	1231
	587

	4
	2023
	2259
	127
	2132
	505
	1197
	557

	5
	2024
	2179
	121
	2058
	510
	1155
	514

	6
	2025
	2089
	126
	1963
	513
	1107
	469


(Nguồn: Phòng tổ chức cán bộ - Cục thuế, Bộ Tài chính)
Áp dụng phương pháp bao dữ liệu (DEA) cho thấy hiệu suất kỹ thuật trung bình của các Cục Thuế tỉnh đạt 0,68; hiệu suất phân bổ đạt 0,72; hiệu suất quy mô đạt 0,61. Các đơn vị có quy mô 25-30 cán bộ đạt hiệu suất tối ưu.
3.3.2. Nguồn nhân lực
Bảng 3.7. Thống kê số lượng cán bộ thuế được đào tạo chuyên sâu theo lĩnh vực (2020-2025)
	Lĩnh vực đào tạo
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Tổng (2020-2025)

	Phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro
	5
	8
	12
	15
	20
	25
	85

	Thanh tra thuế chuyên sâu (doanh nghiệp lớn)
	10
	12
	15
	18
	20
	22
	97

	Thuế quốc tế và chống chuyển giá
	2
	3
	5
	6
	8
	10
	34

	Ứng dụng CNTT và vận hành hệ thống
	8
	10
	15
	20
	25
	30
	108

	Kỹ năng hỗ trợ và tư vấn người nộp thuế
	15
	18
	22
	25
	30
	35
	145

	Tổng số lượt cán bộ được đào tạo
	40
	51
	69
	84
	103
	122
	469


(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ - Cục Thuế Lào)
Chỉ số Gini về phân bổ trình độ chuyên môn giữa các cấp đạt 0,42, phản ánh sự chênh lệch đáng kể. Theo khảo sát, chỉ 35% cán bộ thuế đánh giá mình có kỹ năng thành thạo về phân tích dữ liệu, và chỉ 28% am hiểu về thuế quốc tế.
3.4. Thực trạng quy trình nghiệp vụ quản lý thuế
3.4.1. Hỗ trợ người nộp thuế và thúc đẩy tuân thủ
Đa dạng hóa kênh hỗ trợ nhưng chất lượng không đồng đều. Kết quả khảo sát 150 doanh nghiệp cho thấy điểm hài lòng chung chỉ đạt 3,23/5, trong đó "tính chủ động hỗ trợ" thấp nhất (2,65/5). Doanh nghiệp lớn có điểm hài lòng cao hơn (3,42) so với doanh nghiệp vừa và nhỏ (3,05), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,012).
3.4.2. Đăng ký, kê khai, nộp thuế và hoàn thuế
Bảng 3.13. Tỷ lệ kê khai và nộp thuế điện tử giai đoạn 2020-2025
	Chỉ tiêu/Năm
	Đơn vị tính
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Số tờ khai điện tử
	(triệu tờ)
	3.750
	4.150
	4.600
	5.100
	5.720
	6.400

	Tỷ lệ kê khai điện tử
	(%)
	78,5
	84,2
	89,5
	93,0
	95,8
	98,0

	Số giao dịch nộp thuế điện tử
	(triệu giao dịch)
	3.200
	3.750
	4.300
	4.900
	5.550
	6.250

	Tỷ lệ nộp thuế điện tử
	(%)
	72,0
	79,8
	86,5
	91,4
	94,5
	97,0


(Nguồn: Cục Thuế, Báo cáo tổng kết hàng năm)
Bảng 3.14. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử giai đoạn 2020-2025
	Chỉ tiêu/Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Số hồ sơ hoàn thuế điện tử được giải quyết (nghìn hồ sơ)
	180
	250
	350
	520
	750
	1.050

	Tỷ lệ giải quyết trong thời hạn quy định (%)
	65,0
	72,5
	78,0
	82,5
	88,0
	92,0


(Nguồn: Tổng cục Thuế, Báo cáo tổng kết hàng năm)
3.4.3. Thanh tra, kiểm tra và quản lý rủi ro
Bảng 3.15. Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế giai đoạn 2020-2025
	Chỉ tiêu/Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Số cuộc thanh tra, kiểm tra
	8.250
	8.700
	9.200
	9.750
	10.300
	10.900

	Số tiền truy thu, phạt (tỷ Kip)
	1.250,5
	1.420,8
	1.650,2
	1.920,5
	2.250,0
	2.650,0

	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
	95,5
	96,8
	98,1
	99,0
	99,4
	99,7


(Nguồn: Cục Thuế, Báo cáo tổng kết hàng năm. Số liệu năm 2025 là số thực hiện, cập nhật tháng 3 năm 2026)
Tỷ lệ thanh tra dựa trên phân tích rủi ro đến năm 2025 mới đạt 45%. Số thuế truy thu bình quân trên một cuộc thanh tra tăng từ 0,152 tỷ Kip (2020) lên 0,243 tỷ Kip (2025), tăng 59,9%.
3.4.4. Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Bảng 3.16. Cơ cấu nợ thuế phân theo tuổi nợ và khả năng thu hồi tại Lào (2020-2025)
	Chỉ tiêu/Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Tổng số nợ thuế đến 31/12 (tỷ Kip)
	2.150,0
	2.400,0
	2.300,0
	2.100,0
	1.950,0
	1.750,0

	Tỷ lệ nợ thuế/Tổng thu (%)
	7,54
	7,95
	7,08
	6,00
	5,13
	4,22

	Số nợ đã xử lý trong năm (tỷ Kip)
	520,0
	680,0
	850,0
	1.050,0
	1.200,0
	1.400,0

	Tỷ lệ xử lý nợ/Nợ phát sinh mới (%)
	89,5
	115,2
	130,8
	145,5
	150,0
	155,0


(Nguồn: Tổng cục Thuế, Báo cáo tổng kết hàng năm. Số liệu năm 2025 là số thực hiện, cập nhật tháng 3 năm 2026)
3.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế
3.5.1. Thiết kế nghiên cứu và đánh giá thang đo
Cỡ mẫu hợp lệ: 200 (50 cán bộ thuế + 150 doanh nghiệp). Hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo đều >0,7. Phân tích EFA cho thấy 4 nhân tố được trích với tổng phương sai trích 68,5%.
3.5.2. Kết quả phân tích hồi quy
Bảng 3.18. Mối quan hệ giữa nhận thức về tính rõ ràng của pháp luật thuế và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp
	Nhóm doanh nghiệp
	Đơn vị
	Tỷ lệ kê khai đúng hạn
	Tỷ lệ nộp thuế đầy đủ

	Doanh nghiệp đánh giá pháp luật rõ ràng, dễ hiểu (điểm ≥ 4/5)
	Tỷ lệ %
	94,2
	89,7

	Doanh nghiệp đánh giá pháp luật không rõ ràng (điểm ≤ 2/5)
	Tỷ lệ %
	78,5
	71,3


(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát của tác giả, n=150 doanh nghiệp, 2025)
Bảng 3.19. Mối quan hệ giữa năng lực cán bộ và mức độ hài lòng của doanh nghiệp
	Nhóm doanh nghiệp
	Đơn vị
	Tỷ lệ hài lòng về chất lượng tư vấn
	Tỷ lệ hài lòng chung

	Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi cán bộ có trình độ đại học
	Tỷ lệ %
	68,5
	62,3

	Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi cán bộ trình độ cao đẳng
	Tỷ lệ %
	52,1
	45,8


(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát của tác giả, n=150 doanh nghiệp, 2025)
Bảng 3.20. Mối quan hệ giữa mức độ hài lòng về dịch vụ hỗ trợ và tỷ lệ tuân thủ của doanh nghiệp
	Nhóm doanh nghiệp
	Đơn vị
	Tỷ lệ kê khai đúng hạn
	Tỷ lệ nộp thuế đầy đủ

	Doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ (điểm ≥ 4/5)
	Tỷ lệ %
	95,8
	91,2

	Doanh nghiệp không hài lòng với dịch vụ (điểm ≤ 2/5)
	Tỷ lệ %
	76,4
	68,7


(Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát của tác giả, n=150 doanh nghiệp, 2025)
Kết quả phân tích cho thấy có mối liên hệ thuận giữa chất lượng dịch vụ hỗ trợ, năng lực cán bộ, tính minh bạch của pháp luật và mức độ tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với thiết kế nghiên cứu cắt ngang, các kết quả này chỉ phản ánh mối liên hệ, không khẳng định quan hệ nhân quả.	Comment by Ly Phuong Duyen: Giải thích rõ hơn - thiết kế nghiên cứu cắt ngang ...
3.6. Đánh giá chung thực trạng
3.6.1. Kết quả đạt được
Hệ thống chính sách, pháp luật thuế được hoàn thiện với Luật Quản lý thuế sửa đổi 2019, tạo nền tảng cho cơ chế tự khai, tự nộp và quản lý rủi ro. Bộ máy QLT được tổ chức theo mô hình ngành dọc, từng bước hoàn thiện qua các quyết định của Bộ Tài chính. Quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế và hoàn thuế được số hóa thành công (tỷ lệ kê khai điện tử 98%, nộp thuế điện tử 97% năm 2025). Quy trình thanh tra có sự chuyển biến tích cực (số thuế truy thu bình quân tăng 59,9%). Quy trình quản lý nợ chuyển từ bị động sang chủ động (tỷ lệ xử lý nợ/nợ mới đạt 155%, tỷ lệ nợ/tổng thu giảm từ 7,54% xuống 4,22%).
3.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế chính: (1) Thể chế còn thiếu đồng bộ và ổn định; (2) Mô hình tổ chức còn cồng kềnh; (3) Thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ chuyên gia (chỉ 34 người được đào tạo về thuế quốc tế trong 6 năm); (4) Quy trình hỗ trợ NNT còn thụ động (điểm hài lòng chung 3,23/5); (5) Tỷ lệ thanh tra dựa trên rủi ro mới đạt 45%; (6) Hệ thống CNTT còn phân tán, thiếu tích hợp.
Nguyên nhân: Khách quan: cơ cấu kinh tế với khu vực phi chính thức lớn, hạ tầng kỹ thuật hạn chế, môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn. Chủ quan: tư duy tổ chức chậm đổi mới, chiến lược nhân lực chưa theo kịp, đầu tư công nghệ chưa toàn diện, thiếu cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả.
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ Ở LÀO
4.1. Dự báo bối cảnh và định hướng
Luận án dự báo bốn tác động chính từ bối cảnh kinh tế quốc tế:
1. Chuyển dịch kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới với dự báo thất thu thuế khoảng 300-500 tỷ Kip/năm nếu không có biện pháp quản lý.
2. Các chuẩn mực quốc tế về minh bạch thông tin và chống BEPS với thiệt hại có thể lên tới 1.000-1.500 tỷ Kip/năm.
3. Biến đổi khí hậu và xu hướng tăng trưởng xanh với tiềm năng thu từ thuế môi trường 500-800 tỷ Kip vào năm 2035.
4. Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
4.2. Định hướng, quan điểm và mục tiêu đến năm 2040
Định hướng chiến lược: (1) Chuyển đổi mô hình QLT từ quản lý thủ công sang quản trị rủi ro dựa trên nền tảng dữ liệu số; (2) Phát triển hệ thống QLT lấy người nộp thuế làm trung tâm; (3) Xây dựng cơ quan thuế mở và tích hợp, thích ứng và hội nhập sâu rộng với quốc tế.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2040: Tỷ lệ huy động thuế/GDP đạt ít nhất 20-22%. 100% thủ tục hành chính thuế thực hiện trực tuyến mức độ 4. Chỉ số hài lòng của NNT đạt trên 85%. Hoàn thiện khung pháp lý hiện đại, đồng bộ về QLT.
4.3. Giải pháp hoàn thiện
Nhóm 1: Hoàn thiện thể chế, chính sách và khung pháp lý
4.3.1.1. Rà soát, hệ thống hóa và nâng cao tính đồng bộ, minh bạch của pháp luật thuế.
Rà soát văn bản, xây dựng Bộ Tập hợp Pháp luật điện tử; lấy ý kiến doanh nghiệp trước khi ban hành. Bộ Tài chính chủ trì, kinh phí 10-15 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2030, phấn đấu 75% NNT hài lòng.
4.3.1.2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp, đặc biệt là MSMEs.
Thiết kế lại tờ khai; phát triển ứng dụng LaoTax; bắt buộc hóa kê khai điện tử 2027-2029. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 30-50 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2030, giảm 50% thời gian tuân thủ.
4.3.1.3. Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuế đáp ứng hội nhập và kinh tế số.
Sửa Luật Quản lý thuế và Luật GTGT về dịch vụ số nước ngoài; ban hành thông tư chống chuyển giá theo OECD. Bộ Tài chính chủ trì, kinh phí 20-30 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2035, tăng thu 300-500 tỷ Kíp/năm.
Nhóm 2: Đổi mới tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực
4.3.2.1. Tái cấu trúc mô hình tổ chức cơ quan thuế theo hướng chuyên môn hóa chức năng và quản lý theo đối tượng rủi ro.
Thành lập Trung tâm Hỗ trợ NNT, Trung tâm Phân tích Rủi ro, Cục Quản lý Doanh nghiệp Lớn; chuyển cấp tỉnh sang 3 khối chức năng. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 15-20 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2030, giảm 20% đơn vị cấp huyện.
4.3.2.2. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm soát nội bộ và trách nhiệm giải trình.
Ban hành Quy chế phân cấp theo giá trị và rủi ro; xây dựng kiểm soát nội bộ tự động. Cục Thuế chủ trì, thực hiện 2026-2029, phấn đấu vụ việc dưới 500 triệu Kíp giải quyết trong 5 ngày.
4.3.2.3. Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng chuyển đổi số.
Tuyển dụng theo năng lực; thành lập Học viện Thuế Quốc gia; đào tạo 50 chuyên gia rủi ro, 30 thanh tra viên, 100 cán bộ hỗ trợ. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 50-70 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2035.
Nhóm 3: Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
4.3.3.1. Phát triển hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp quốc gia (Lao-ITAS).
Xây dựng Cổng Dịch vụ Thuế điện tử, Hệ thống xử lý cốt lõi, Kho dữ liệu tập trung, kết nối liên ngành. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 200-300 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2035, phấn đấu 100% thủ tục trực tuyến.
4.3.3.2. Mở rộng và bắt buộc hóa sử dụng dịch vụ thuế điện tử, phát triển ứng dụng di động thân thiện.
Phát triển LaoTax giao diện đơn giản; bắt buộc hóa 2027-2029; tích hợp thanh toán điện tử. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 30-50 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2030, phấn đấu 99,5% giao dịch điện tử.
4.3.3.3. Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
Xây dựng Hệ thống Hóa đơn điện tử Trung tâm; bắt buộc từ 2026-2029; hỗ trợ 50% chi phí cho MSMEs. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 50-80 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2030, phấn đấu 100% doanh nghiệp sử dụng.
Nhóm 4: Đổi mới quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả thực thi
4.3.4.1. Đổi mới căn bản quy trình hỗ trợ người nộp thuế, chuyển mạnh sang mô hình dịch vụ chủ động.
Thành lập Trung tâm Hỗ trợ NNT Quốc gia; dùng IVR và chatbot AI; hỗ trợ chủ động qua tin nhắn. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 10-15 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2030, phấn đấu 85% NNT hài lòng.
4.3.4.2. Hoàn thiện quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế và hoàn thuế theo hướng tự động hóa, không tiếp xúc.
Đăng ký thuế tự động; mô hình Tờ khai trước; tự động hóa hoàn thuế trong 72 giờ. Cục Thuế chủ trì, kinh phí 15-20 tỷ Kíp, thực hiện 2026-2030, phấn đấu hoàn thuế dưới 15 ngày.
4.3.4.3. Xây dựng và áp dụng đồng bộ quy trình quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế.
Xây dựng Mô hình Chấm điểm Rủi ro Quốc gia; phân nhóm đối tượng theo điểm rủi ro; đào tạo thanh tra viên. Cục Thuế chủ trì, thực hiện 2026-2030, phấn đấu 80% cuộc thanh tra dựa trên rủi ro.
4.3.4.4. Siết chặt kỷ cương thuế thông qua quy trình quản lý nợ và cưỡng chế thuế hiệu quả, nghiêm minh.
Số hóa quy trình đôn đốc nợ; kết nối liên ngành tự động; công khai danh sách nợ; xử lý hình sự trốn thuế. Cục Thuế chủ trì, thực hiện 2026-2030, phấn đấu nợ/tổng thu dưới 3%.
4.3.5. Tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý thuế.
Xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành; thiết lập Cổng kết nối và chia sẻ dữ liệu; Tổ công tác thường trực. Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện 2026-2030, phấn đấu kết nối ít nhất 3 cơ quan.
4.4. Kiến nghị
Đối với Quốc hội và Chính phủ Lào: Sớm ban hành Luật Quản lý thuế sửa đổi; thông qua Nghị quyết về hiện đại hóa cơ quan thuế giai đoạn 2025-2040; cho phép áp dụng cơ chế tài chính đặc thù cho cơ quan thuế.
Đối với Bộ Tài chính Lào: Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng thể hiện đại hóa QLT đến 2040; chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành về trao đổi thông tin và cưỡng chế thuế; ưu tiên bố trí ngân sách cho các dự án công nghệ trọng điểm.
Đối với các bộ, ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ dữ liệu đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế theo thời gian thực. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện kết nối thanh toán điện tử và rút ngắn thời gian phong tỏa tài khoản nợ thuế xuống dưới 5 ngày. Bộ Công an phối hợp điều tra, xử lý hành vi trốn thuế có dấu hiệu hình sự.

KẾT LUẬN
Luận án "Quản lý thuế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào" đã hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, đem lại những kết quả có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn.
Về lý luận, luận án đã hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý thuyết về quản lý thuế trong bối cảnh một nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi. Nghiên cứu xây dựng được một khung phân tích tổng thể, tích hợp bốn trụ cột then chốt: thể chế, tổ chức - nguồn nhân lực, quy trình nghiệp vụ và công nghệ. Luận án cũng đề xuất hệ thống chỉ tiêu đánh giá toàn diện (định tính và định lượng) và phân tích rõ các nhân tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế. Kết quả phân tích cho thấy Chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế có mối liên hệ mạnh nhất với hiệu quả QLT, tiếp đến là Tính minh bạch của thể chế và Năng lực chuyên môn của cán bộ thuế.
Về thực tiễn, luận án cung cấp một đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng quản lý thuế ở Lào giai đoạn 2020-2025. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng bên cạnh những tiến bộ đáng ghi nhận (tỷ lệ kê khai điện tử đạt 98%, tỷ lệ xử lý nợ/nợ mới đạt 155%, số thuế truy thu bình quân tăng 59,9%), hệ thống quản lý thuế Lào vẫn đang đối mặt với những thách thức sâu sắc: thể chế chưa đồng bộ, bộ máy còn cồng kềnh, chất lượng nguồn nhân lực thấp (chỉ 34 người được đào tạo chuyên sâu về thuế quốc tế), và hạ tầng công nghệ lạc hậu.
Về giải pháp, luận án đề xuất hệ thống 12 giải pháp đồng bộ được phân thành bốn nhóm ưu tiên: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách và khung pháp lý (3 giải pháp); (2) Đổi mới tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực (3 giải pháp); (3) Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số (3 giải pháp); (4) Đổi mới quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả thực thi (3 giải pháp). Các kiến nghị được phân cấp rõ ràng đối với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính Lào.
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước về thuế của Lào trong quá trình xây dựng và thực thi chiến lược cải cách, hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2040.
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